
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM, ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO
CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5 GIỮA CÁC CẤP HỌC, NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số 106/QĐ-PGDĐT, ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Chức vụ Hội đồng Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG

1 Trần Ngọc Sơn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương Chủ tịch Hội đồng
2 H - Kim Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Lê Văn Chiến Phó hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Nguyễn Thị Hoài Thương Thư ký Hội đồng trường Trường Tiểu học Trưng Vương Thư ký hội đồng
5 Trương Công Sơn TKT khối 5 Trường Tiểu học Trưng Vương Thành viên
6 Đinh Thị Huê Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Thành viên
7 Trần Thị Ngọc Mến Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Thành viên
8 Nguyễn Hồng Chiến Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Thành viên
9 Phan Thị Thắm Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương Thành viên
10 Tô Thị Dung Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Thành viên
11 Dương Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Thành viên

II. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU
1 Lê Thanh Tú Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Chủ tịch Hội đồng
2 Lê Văn Tuân Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Lê Thị Thu Hoài Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Nguyễn Thị Hương Trà Thư ký Hội đồng trường Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thư ký hội đồng
5 Kiều Tràng Phong TKT khối 5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thành viên
6 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thành viên
7 Đặng Thị My Ny Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thành viên
8 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thành viên
9 Phạm Thị Quý Nguyệt Nhân viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Thành viên
10 Nguyễn Đình Thư Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Thành viên
11 Nguyễn Lan Anh Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn Thành viên

III. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH
1 Trần Xuân Yên Hiệu trưởng Trường TH Lương Thế Vinh Chủ tịch Hội đồng
2 Hán Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường TH Luong Thế Vinh Phó Chủ tịch Hội đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3 Phạm Thị Ngọc Bích Thư ký Hội đồng trường Trường TH Lương Thế Vinh Thư ký Hội đồng
4 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Trường TH Luong Thế Vinh Thành viên
5 Bùi Thị Út Giáo viên Trường TH Lương Thế Vinh Thành viên
6 Hoàng Lễ Bình Giáo viên Trường TH Lương Thế Vinh Thành viên
7 Nguyễn Thị Quỳnh Phương Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Thành viên
8 Phạm Thị Phương Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi Thành viên

IV. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ
1 Trần Đăng Quân Hiệu trưởng Tiểu học Ngô Gia Tự Chủ tịch Hội đồng
2 Chu Văn Nho Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trãi Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Trần Đình Cương Tổ trưởng Tiểu học Ngô Gia Tự Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Lương Thị Thu Hà Thư ký Hội đồng trường Tiểu học Ngô Gia Tự Thư ký Hội đồng
5 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Tiểu học Ngô Gia Tự Thành viên
6 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Tiểu học Ngô Gia Tự Thành viên
7 Nguyễn Thị Xuyến Giáo viên Tiểu học Ngô Gia Tự Thành viên
8 Nguyễn Thị Ngân Giang Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Thành viên
9 Trần Thanh Tâm Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Thành viên

V. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN
1 Nguyễn Mạnh Cường Hiệu trưởng TH Nguyễn Viết Xuân Chủ tịch Hội đồng
2 Đỗ Quang Lâm Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Du Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Võ Thị Trâm Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Viết Xuân Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Phạm Thị Hằng Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân Thư ký hội đồng
5 Cao Thị Hạnh Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân Thành viên
6 Phan Thị Thủy Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân Thành viên
7 Nguyễn Thị Uyên Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân Thành viên
8 Lê Đăng Thanh Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân Thành viên
9 Trương Anh Túc Giáo viên THCS Nguyễn Du Thành viên
10 Trần Thị Tú Giáo viên THCS Nguyễn Du Thành viên

VI. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
1 Lê Hồng Sơn Hiệu trưởng TH Kim Đồng Chủ tịch Hội đồng
2 Tống Mạnh Hà Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Du Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng TH Kim Đồng Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Đinh Thị Mai Giáo viên TH Kim Đồng Thư ký hội đồng
5 Dương Thị Thu Cúc Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên
6 Hoàng Dũng Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên
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7 Lê Thị Thanh Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên
8 Dương Văn Tú Giáo viên TH Kim Đồng Thành viên
9 Trần Xuân Hạnh Giáo viên THCS Nguyễn Du Thành viên
10 Nguyễn Thị Lan Giáo viên THCS Nguyễn Du Thành viên

VII. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TH&THCS BẾ VĂN ĐÀN
1 Nguyễn Hữu Nam Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bế Văn Đàn Chủ tịch Hội đồng
2 Nguyễn Mậu Tiên Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bế Văn Đàn Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Trần Thị Mỹ Giáo viên Trường TH&THCS Bế Văn Đàn Thư ký hội đồng
4 Nguyễn Thị Hoài Ly Giáo viên Trường TH&THCS Bế Văn Đàn Thành viên
5 Nguyễn Thế Đàn Giáo viên Trường TH&THCS Bế Văn Đàn Thành viên
6 Phạm Văn Lĩnh Giáo viên Trường TH&THCS Bế Văn Đàn Thành viên
7 Nguyễn Văn Đông Giáo viên Trường TH&THCS Bế Văn Đàn Thành viên
8 Đinh Thị Ngọc Linh Giáo viên Trường TH&THCS Bế Văn Đàn Thành viên

VIII. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU
1 Phùng Văn Hiệu Hiệu trưởng Trường tiểu học Tô Hiệu Chủ tịch Hội đồng
2 Phạm Văn Quang Phó hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Trần Thị Ngời Giáo viên Trường tiểu học Tô Hiệu Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Nguyễn Thị Ninh Trang Giáo viên Trường tiểu học Tô Hiệu Thư ký hội đồng
5 Phan Đình Tiến Giáo viên Trường THCS Trần Phú Thành viên
6 Dương Văn Khanh Giáo viên Trường tiểu học Tô Hiệu Thành viên
7 Nguyễn Quốc Thủy Giáo viên Trường tiểu học Tô Hiệu Thành viên
8 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Trường tiểu học Tô Hiệu Thành viên
9 Dương Đức Mót Giáo viên Trường tiểu học Tô Hiệu Thành viên

IX. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM
1 Đặng Thị Thanh Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Chủ tịch Hội đồng
2 Lê Ngọc Định Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Nguyễn Thị Tư Phó hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Nguyễn Thị Khoa Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thư ký hội đồng
5 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên
6 Hoàng Thị Hiệp Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên
7 Lê Thị Bích Nhi Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên
8 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên
9 Nguyễn Thị Thủy Kế toán Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành viên
10 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên Trường THCS Trần Phú Thành viên
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11 Lê Thị Nhi Giáo viên Trường THCS Trần Phú Thành viên
X. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

1 Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng Trường TH Chu Văn An Chủ tịch Hội đồng
2 Vũ Thị Minh Thảo Phó Hiệu trưởng Trường TH Chu Văn An Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Nguyễn Thị Thanh Phó hiệu trưởng Trường TH CS Nguyễn Tất Thành Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Trần Thị Hải Lý Giáo viên Trường TH Chu Văn An Thư ký hội đồng
5  Trần Thị Lành Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành Thành viên
6 Phạm Thị Vị Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành Thành viên
7  Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Văn thư Trường TH Chu Văn An Thành viên
8  Lê Thanh Tuyền Giáo viên Trường TH Chu Văn An Thành viên
9 Hồ Thị Quỳnh Giáo viên Trường TH Chu Văn An Thành viên
10 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên Trường TH Chu Văn An Thành viên
11 Phan Thị Kim Thiệu Kế toán Trường TH Chu Văn An Thành viên

XI. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO
1 Hoàng Thị Thanh Huyền Hiệu trưởng Trường TH Trần Hưng Đạo Chủ tịch Hội đồng
2 Lê Văn Diện Phó hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Tăng Thị Tuyết Mai Phó hiệu trưởng Trường TH Trần Hưng Đạo Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Nguyễn Thị Bích Giáo viên Trường TH Trần Hưng Đạo Thư ký hội đồng
5 Nguyễn Thị Thanh Hằng Giáo viên Trường TH Trần Hưng Đạo Thành viên
6 Phạm Thị Thu Trà Giáo viên Trường TH Trần Hưng Đạo Thành viên
7 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành Thành viên
8 Phạm Thị Thắm Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tất Thành Thành viên
9 Nguyễn Thị Hải Kế toán - Văn thư Trường TH Trần Hưng Đạo Thành viên

XII. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
1 Hoàng Văn Nam Hiệu trưởng Trường TH Lê Văn Tám Chủ tịch Hội đồng
2 Lê Văn Ngọc Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Phan Thị Tùy Phó Hiệu trưởng Trường TH Lê Văn Tám Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Trương Thị Hồng Thư ký HĐT Trường TH Lê Văn Tám Thư ký hội đồng
5 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám Thành viên
6 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường TH Lê Văn Tám Thành viên
7 Lưu Thị Trang Nhân viên Trường TH Lê Văn Tám Thành viên
8 Nguyễn Thị Chúc Giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt Thành viên
9 Nguyễn Thị Diệu Giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt Thành viên

XIII. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
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1 Nguyễn Đình Huệ Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Đình Chiểu Chủ tịch Hội đồng
2 Phạm Đức Bảy Phó hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Đình Chiểu Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Lưu Quang Biên Phó hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Lê Thị Nam Nhân viên Trường TH Nguyễn Đình Chiểu Thư ký hội đồng
5 Lê Thị Bích Hường Giáo viên Trường TH Nguyễn Đình Chiểu Thành viên
6 Nguyễn Đình Chường Giáo viên Trường TH Nguyễn Đình Chiểu Thành viên
7 Đoàn Thị  Quỳnh Giáo viên Trường TH Nguyễn Đình Chiểu Thành viên
8 Hoàng Văn Toán Giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt Thành viên
9 Nguyễn Văn Đức Giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt Thành viên

XIV. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH
1 Nguyễn Thị Thào Hiệu Trưởng Trường TH Lê Đình Chinh Chủ tịch Hội đồng
2 Hoàng Thị Mai Liên Phó Hiệu Trưởng Trường TH Lê Đình Chinh Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Trịnh Công Trường Hiệu Trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Nguyễn Thị Lệ Huyền Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh Thư ký hội đồng
5 Bùi Thị Hà Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh Thành viên
6 Trần Thị Thảo Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh Thành viên
7 Trần Thị Tuyết Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh Thành viên
8 Nguyễn Văn Bỗng Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh Thành viên
9 Lê Thị Lương Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh Thành viên
10 Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên

XV. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
1 Đoàn Trung Quế Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản Chủ tịch Hội đồng
2 Đỗ Cao Cường Phó Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản Phó Chủ tịch Hội đồng
3 Võ Thị Hiên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Phó Chủ tịch Hội đồng
4 Phan Thị Khánh Vân Nhân viên Trường TH Trần Quốc Toản Thư ký hội đồng
5 Hồ Thị Hằng Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Thành viên
6 Nguyễn Hậu Trường Giáo viên Trường TH Trần Quốc Toản Thành viên
7 Nguyễn Văn Trị Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên
8 Hoàng Thúy Nhi Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi Thành viên

Danh sách trên bao gồm 143 thành viên./.
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